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BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 04/06/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 04/06/2020

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 26,281.82 +0.05%

S&P500 3,112.35 -0.34%

Nasdaq 9,615.81 -0.69%

FTSE100 6,341.44 -0.64%

Shanghai Composite 2,919.25 -0.14%

Gold Spot 1,711 +0.77%

Dollar Index 96.68 -0.62%

US Dollar/ Brazil Real 5.1190 +1.12%

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

CLEN20 37.62 36.38 37.41 +0.12 +0.32% 494,253

CLEQ20 37.91 36.71 37.72 +0.13 +0.35% 160,897

QOQ20 40.10 39.04 39.99 +0.20 +0.50% 172,605

QOU20 40.27 39.19 40.17 +0.20 +0.50% 118,238

NGEN20 1.854 1.795 1.822 +0.001 +0.05% 200,601

NGEQ20 1.943 1.889 1.917 +0.002 +0.10% 62,331

RBEN20 1.1517 1.1053 1.1490 +0.0297 +2.65% 54,588

RBEQ20 1.1646 1.1190 1.1622 +0.0284 +2.50% 40,593
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Theo Bloomberg, OPEC+ sẽ tiến hành kéo dài thời hạn áp dụng mức cắt giảm kỷ lục 9.7 triệu

thùng cho đến hết tháng 07 sau khi đạt được đột phá trong đàm phán với Iraq và nhóm sẽ họp vào

cuối tuần này để ký thỏa thuận. Trước đó, hai nước Saudi Arabia và Nga đã gây áp lực lớn lên

các nước chưa tuân thủ, trong đó đi đầu là Iraq.

▪ CME hạ mức ký quỹ duy trì của hợp đồng Xăng RBOB (RB) 14.2% từ mức 9,500 USD/hợp

đồng xuống còn 8,150 USD/hợp đồng kể từ kỳ hạn tháng 07. Mức ký quỹ này sẽ có hiệu lực sau

khi kết thúc phiên giao dịch ngày 05/06.

▪ Sản lượng khai thác dầu của Mexico trong tháng 05 đạt 1.65 triệu thùng/ngày, trong đó 1.53

triệu thùng thuộc về tập đoàn dầu khí quốc gia của nước này, Pemex. Mức sản lượng này tương

đương với tỷ lệ tuân thủ 100% của Mexico đối với hạn mức mà OPEC+ đề ra. Tuy nhiên, bộ

trưởng Năng lượng nước này cho biết Mexico sẽ không cắt giảm sâu hơn sản lượng dù vẫn tham

gia nhóm OPEC+.

▪ Theo thông tin từ bốn nguồn tin từ OPEC, cuộc họp của ủy ban kỹ thuật - JTC của OPEC sẽ

hoãn đến 17/06. Một nguồn tin cho biết, cuộc họp của Ủy ban giám sát cấp bộ trưởng sẽ họp vào

ngày 18 sau đó, đúng theo thông lệ hoạt động của OPEC+ từ trước đến giờ.

▪ Tồn kho khí gas tự nhiên của Mỹ tăng 102 tỷ feet khối lên 2,714 tỷ feet khối trong tuần kết thúc

ngày 29/05.

▪ Thị trường lao động Anh Quốc tiếp tục sụt

giảm trong tháng 05 do các doanh nghiệp vẫn

chưa mở cửa trở lại. Chỉ số nhu cầu lao động

của Liên đoàn Tuyển dụng và việc làm trong

tháng 05 đạt mức 19.3, tăng so với 9.3 hồi

tháng 04 nhưng vẫn dưới mức tăng trưởng

50.

▪ Hoạt động tiêu dung hộ gia đình tại Nhật

Bản tiếp tục sụt giảm 11.1% so với cùng kỳ

năm ngoái do tác động của dịch bệnh.

▪ Ngân hàng Trung ương Châu Âu tăng

cường quy mô của chương trình hỗ trợ kinh

tế sau dịch PEPP từ 750 tỷ Euros lên 1,350 tỷ

Euros và kéo dài đến ít nhất tháng 06, 2021.

▪ Số lượng đơn xin phá sản tại Mỹ trong

tháng 05 tăng mạnh 48% so với cùng kỳ năm

ngoái.
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DẦU WTI BIỂU ĐỒ GIÁ 

DẦU BRENT

▪ Giá Dầu thô WTI tháng 07 tăng 0.32% khi thị

trường cẩn trọng trong giai đoạn các nước OPEC+ đàm

phán.

➢ Kháng cự: 36.42; 41.06 ➢ Hỗ trợ: 35.12; 33.78

▪ Giá Dầu Brent kỳ hạn tháng 08 tăng 0.5%. Saudi

Arabia và Nga đã đạt được thống nhất với các nước

chưa tuân thủ, cuộc họp OPEC+ có thể diễn ra vào

ngày mai.

➢ Kháng cự: 38.63; 39.74 ➢ Hỗ trợ: 36.52; 34.31;
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KHÍ TỰ NHIÊN BIỂU ĐỒ GIÁ 

XĂNG RBOB BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Khí gas tự nhiên tháng 07 tăng nhẹ 0.05% khi

tồn kho khí gas tăng nhẹ hơn dự báo và nhẹ hơn so với

dữ liệu lịch sử cùng kỳ.

➢ Kháng cự: 1.763; 1.977 ➢ Hỗ trợ: 1.689; 1.574

▪ Giá Xăng RBOB tháng 07 tăng 2.65% theo đà tăng

của giá dầu và sự phục hồi nhu cầu xăng khi nền kinh

tế mở cửa trở lại.

➢ Kháng cự: 1.013; 1.0959 ➢ Hỗ trợ: 0.9166; 0.7488;
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